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1 19A4020985 Vương Thị Đào K19KT-BN 8.26 90 Giỏi 3,950,000          

2 19A4000733 Đào Minh Anh K19NH-BN 7.36 80 Khá 3,700,000          

3 19A4000746 Phạm Ngọc Sơn K19NH-BN 7.46 80 Khá 3,700,000          

4 20A4021069 Nguyễn Thị Hương K20KT-BN 7.88 80 Khá 3,700,000          

5 20A4021082 Nguyễn Thủy Tiên K20KT-BN 7.84 85 Khá 3,700,000          

6 20A4021084 Đỗ Thị Toán K20KT-BN 7.52 77 Khá 3,700,000          

7 20A4022003 Ngô Thùy Hương K20KT-BN 7.88 83 Khá 3,700,000          

8 20A4011609 Phạm Quốc Cường K20NH-BN 7.38 90 Khá 3,700,000          

9 20A4011621 Nguyễn Đức Hiền K20NH-BN 7.14 86 Khá 3,700,000          

10 20A4011628 Đinh Thị Khánh Huyền K20NH-BN 7.08 87 Khá 3,700,000          

11 20A4012020 Nguyễn Huyền Trang K20NH-BN 7.82 91 Khá 3,700,000          

12 20A4012026 Phạm Đức Long K20NH-BN 7.66 76 Khá 3,700,000          

13 13G402106 Trần Hữu Quyền LTDH13-KTC 8.6 95 Giỏi 3,950,000          

14 13G402087 Nguyễn Thị Thùy Liên LTDH13-KTC 8.3 90 Giỏi 3,950,000          

15 13G402061 Trần Thị Thảo LTDH13-KTC 8.06 90 Giỏi 3,950,000          

16 14G402023 Nguyễn Thị Thanh LTDH14-KTD 8.00 90 Giỏi 3,950,000          

17 14G402024 Trần Thị Thanh LTDH14-KTD 8.16 91 Giỏi 3,950,000          

18 14G402028 Nguyễn Thị Trinh LTDH14-KTD 8.1 91 Giỏi 3,950,000          

19 01E1400019 Nguyễn Ngọc Hanh TCDH01-BN1 7.29 90 Khá 3,700,000          

20 01E1400020 Bùi Thị Hằng TCDH01-BN1 7.59 94 Khá 3,700,000          
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21 01E1400024 Nguyễn Thị Thu Huyền TCDH01-BN1 7.13 90 Khá 3,700,000          

22 01E1400032 Đỗ Thị Hương TCDH01-BN1 7.43 94 Khá 3,700,000          

23 01E1400048 Triệu Kiều Trinh TCDH01-BN1 7.09 89 Khá 3,700,000          

24 02G400003 Đỗ Thanh Bình TCDH02-BN 7.68 87 Khá 3,700,000          

25 02G400011 Nguyễn Đức Mười TCDH02-BN 7.62 92 Khá 3,700,000          

26 02G400033 Nguyễn Mai Ngọc TCDH02-BN 7.53 83 Khá 3,700,000          

27 02G400034 Trần Thị Tuyết Nhung TCDH02-BN 8.23 90 Giỏi 3,950,000          

28 02G400036 Lê Thị Bích Thảo TCDH02-BN 7.52 88 Khá 3,700,000          

29 02G400037 Phạm Kim Thoa TCDH02-BN 7.8 90 Khá 3,700,000          

109,300,000      

Tổng số tiền là:  109,300,000 ( Một trăm linh chín triệu  ba trăm nghìn đồng chẵn)

                                                                                     Tổng Số tiền:

Tổng số: 29 Sinh viên
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